
Trình độ văn 

hóa

Trình độ chuyên 

môn
Chuyên ngành

1 Hoàng Thị Lan Hương 03/04/1999 Nữ Tày Xóm Quyết Tâm, Trung Lương, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 90 95

2 Ma Thị Diễn 06/12/1997 Nữ Tày Xóm Làng Há, Lam Vỹ, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 88 93

3 Đào Thị Hiền 06/03/1995 Nữ Dao Xóm Sơn Đông, Sơn Phú, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 88 93

4 Lê Thị Linh 20/12/1997 Nữ Tày Xóm Quán Vuông 2, Trung Hội, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 88 93

5 Dương Thị Bích 24/11/1993 Nữ Tày TDP Trung Kiên, Chợ Chu, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 87 92

6 Lương Thị Huyền 11/10/1993 Nữ Tày Xóm Làng Ngõa, Tân Thịnh, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 87 92

7 Nguyễn Thị Hiền 08/11/2002 Nữ Nùng Xóm Tân Tiến, Phú Tiến, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 86 91

8 Hoàng Thị Như Hoa 13/02/1988 Nữ Tày Xóm Hội Tiến, Bộc Nhiêu, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 86 91

9 Dương Thị Thuyết Mai 08/05/1988 Nữ Tày Xóm Lợi A, Phượng Tiến, Định Hóa 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học DTTS 5 86 91

10 Phạm Trà My 01/09/1995 Nữ Kinh TDP Dương Tự Minh, TT Đu, Phú Lương 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học Không 87 87

* Ấn định danh sách gồm 10 thí sinh./.
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